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MÔN THI : LAW 283 (B) Học kì: II

Thời gian : 07h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 408  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204551579 Hoàng Thị Ngọc Anh LAW 283 B K29QTN

2 29215251656 Nguyễn Công Tuấn Anh LAW 283 B K29LTH

3 29215253536 Nguyễn Quốc Anh LAW 283 B K29LTH

4 30205129663 Đinh Thị Tiểu Băng LAW 283 B K30LKT

5 30204433004 Nguyễn Thị Ngọc Bích LAW 283 B K30QTN

6 28205149426 Võ Lê Bảo Châu LAW 283 B K28LKT

7 30201463626 Ngô Hoàng Bảo Châu LAW 283 B K30QTN

8 29205256927 Lê Trần Ngọc Diễm LAW 283 B K29LTH

9 28214452608 Lâm Phi Dương LAW 283 B K28QTN

10 29204348063 Đỗ Thị Mỹ Duyên LAW 283 B K29QTN

11 29204422540 Nguyễn Thị Ngọc Duyên LAW 283 B K29QTN

12 29215265134 Bạch Mã Trường Giang LAW 283 B K29LTH

13 30205163740 Trương Thị Thu Giàu LAW 283 B K30LKT

14 30205122081 Phạm Thị Thu Hằng LAW 283 B K30LKT

15 30215121945 Nguyễn Quốc Hoà LAW 283 B K30LKT

16 29205220849 Đoàn Thị Kim Hoàng LAW 283 B K29LTH

17 29204455078 Nguyễn Thị Kim Hồng LAW 283 B K29QTN

18 30215156428 Nguyễn Quang Huy LAW 283 B K30LKT

19 28205205420 Lưu Nguyễn Thu Huyền LAW 283 B K28LTH

20 28204435504 Lê Trần Minh Kha LAW 283 B K28QTN
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MÔN THI : LAW 283 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Lao Động * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 416/1  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29215257117 Trần Tuấn Khanh LAW 283 B K29LTH

2 30205228173 Nguyễn Thị Diệu Linh LAW 283 B K30LKT

3 30215147143 Phạm Đình Chiêu Linh LAW 283 B K30LKT

4 29215138295 Moong Quốc Mạnh LAW 283 B K29LTH

5 28205105806 Lương Thụy Diệu Mến LAW 283 B K28LKT

6 29208163014 H' Mai Mlô LAW 283 B K29LTH

7 30204460712 Trần Thị Diệu My LAW 283 B K30QTN

8 29205251296 Bùi Viết Thảo Ngân LAW 283 B K29LTH

9 30205153755 Nguyễn Ngọc Song Nghi LAW 283 B K30LKT

10 30212346387 Nguyễn Thanh Nguyên LAW 283 B K30LKT

11 29204459680 Hồ Thị Phương Nhi LAW 283 B K29QTN

12 28205152735 Võ Thị Thuỳ Như LAW 283 B K28LKT

13 28206806114 Lê Võ Hằng Ni LAW 283 B K28QTN

14 30215128775 Nguyễn Như Phong LAW 283 B K30LKT

15 28215138787 Nguyễn Ngọc Phú LAW 283 B K28LKT

16 30215136352 Đinh Mai Hoàng Phú LAW 283 B K30LKT

17 30218123354 Hồ Ngọc Phú LAW 283 B K30LKT

18 30205160902 Phan Lương Tố Quyên LAW 283 B K30LKT

19 28211225981 Phạm Lê Công Quyền LAW 283 B K28QTN
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : LAW 283 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Lao Động * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 416/2  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30204456264 Lê Nguyễn Khánh Quỳnh LAW 283 B K30QTN

2 30204456269 Thới Thị Thắm LAW 283 B K30QTN

3 29205224544 Phạm Nguyễn Thanh Thảo LAW 283 B K29LTH

4 30200426957 Nguyễn Thị Vy Thảo LAW 283 B K30QTN

5 30205256386 Trần Thị Thu Thảo LAW 283 B K30LTH

6 30215150747 Nguyễn Văn Thiện LAW 283 B K30LKT NỢ HP

7 29215236658 Kiều Văn Thịnh LAW 283 B K29LTH

8 29205257119 Trần Đoàn Minh Thư LAW 283 B K29LTH

9 28204452719 Phạm Thị Thanh Tĩnh LAW 283 B K28QTN

10 27202900594 Đặng Ngọc Phương Trân LAW 283 B K27QTN

11 28205253363 Huỳnh Thị Nguyễn Trang LAW 283 B K28LTH

12 29204459047 Đỗ Thị Lam Trúc LAW 283 B K29QTN

13 28214453109 Phạm Tuân LAW 283 B K28QTN

14 28214437672 Hoàng Mạnh Tuấn LAW 283 B K28QTN

15 29206646837 Nguyễn Vũ Khánh Vy LAW 283 B K29LTH

16 30205123439 Nguyễn Đỗ Tường Vy LAW 283 B K30LKT

17 30204428465 Phạm Thị Tú Yên LAW 283 B K30QTN

18 30204447398 Trương Thị Mỹ Yên LAW 283 B K30QTN

19 29204425783 Trần Thị Hoài Yến LAW 283 B K29QTN
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